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GIỚI THIỆU:  

 Đề thi tay nghề trẻ thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 nghề Công nghệ Thời trang 

(fashion technology-31) gồm 4 mô-đun, thực hiện trong thời gian 10 giờ (hai ngày) gồm: 

1. Thiết kế trên mô hình (Draping) 

2. Vẽ phác thảo mẩu (Sketching)  

3. Tạo rập và giác sơ đồ (Pattern making and lay up)  

4. Sản xuất (Construction)  

Tất cả thí sinh phải bắt đầu thực hiện cùng một thời gian của mỗi mô-đun. 

Thí sinh phải nộp bài của từng mô-đun khi hết giờ làm bài của mỗi mô-đun đó, cho dù coa 

làm xong hay chưa.  

Các thí sinh phải: 

• Draping một mẫu đầm (Ghim vải lên ma-nơ-căn) giống như hình mẫu được bốc thăm  

• Phác thảo một bản vẽ theo các thị trường mục tiêu khác nhau, theo các thuộc tính trong 

các phiếu bốc thăm 

• Đo các thông số trên mô hình (dress form), tạo mẫu rập, giác sơ đồ cắt và may  một mẫu 

Váy  theo các yêu cầu trong các phiếu được bốc thăm 

• Sử dụng các loại máy móc công nghiệp hiệu quả 

• Hoàn tất một số chi tiết của quần áo bằng tay 

• Ủi và hoàn thiện sản phẩm. 

MÔ-ĐUN 1: Thiết kế trên mô hình ghim (draping) – 23/100 điểm 

Thời gian tối đa 1,5 giờ (ngày thứ nhất) 

Các thí sinh sẽ được cung cấp 3m calico. Họ sẽ được yêu cầu ghim vải calico trên mô hình 

(dress form), dùng kim ghim để tạo một bản sao của chiếc đầm, từ mẫu hình đã được bốc 

thăm bởi ban tổ chức khi bắt đầu làm mô-đun này. Tất cả các thí sinh sẽ làm theo mẫu 

này. Thí sinh tự sáng tạo để tạo ra thân sau của sản phẩm cho phù hợp với thân trước.  

Sản phẩm của thí sinh sẽ được đánh giá dựa trên các kỹ năng xử lý vải và độ chính xác các 

chi tiết được tạo ra theo hình mẫu được cung cấp. 

Tất cả các cạnh vải phải được gấp vào và ghim bằng kim để tạo ra sản phẩm tốt nhất và 

sạch sẽ nhất. 

Sản phẩm sẽ được đưa đến khu vực chấm thi vào cuối mô-đun. 

MÔ-ĐUN 2:  VẼ THIẾT KẾ PHẲNG (Sketching) – 18/100 điểm 

Thời gian tối đa 1,5 giờ (ngày thứ nhất)  

Các thí sinh sẽ được yêu cầu tạo ra một bàn vẽ mẫu phẳng bằng bút mực đen, gồm mặt 

trước và mặt sau của sản phẩm trên một mắt giấy khổ A3. 

Mỗi thí sinh được cấp tối đa 3 tờ giấy A3 có in mờ hình người mẫu (body) để có thể vẽ 

trang phục lên body  
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Bản vẽ phải phù hợp với đặc tính của vải và thị trường mục tiêu. Thị trường mục tiêu và 

mẫu vải sẽ được chọn ngẫu nhiên bởi ban tổ chức trước khi thời gian làm bài bắt đầu.   

Thị trường mục tiêu có thể là:  

- Thời trang may sẵn Xuân/Hè (4 mẫu trước và sau) hoặc  

- Thời trang may sẵn Thu/Đông (4 mẫu trước và sau) hoặc 

- Thời trang cao cấp Xuân/Hè (2 mẫu trước và sau) hoặc 

- Thời trang cao cấp Thu/Đông (2 mẫu trước và sau)  

Tất vả các bản vẽ phải vẽ bằng mực đen, trên một mặt giấy khổ A3 được ban tổ chức cung 

cấp.  

Tất cả các thí sinh phải bắt đầu cùng thời điểm, cùng một thị trường mục tiêu và cùng một 

mẫu vải.  

Tất cả thí sinh phải nộp bản vẽ khi thời gian làm bài kết thúc, kể cả khi chưa làm xong.  

MODULE 3:  Tạo rập và giác sơ đồ (Pattern making and lay up) – 27/100 điểm  

Thời gian tối đa 3 giờ (ngày thứ nhất)  

Mỗi thí sinh được cung cấp một Dress form và 2m vải calico dùng để draping nếu cần và 

2 m vải để giác sơ đồ cắt một váy theo yêu cầu trong các lá phiếu bốc thăm.  

Các chi tiết của lá phiếu bốc thăm bao gồm: 

1. Đối xứng hoặc không đối xứng 

2. Váy xòe (Gored)  hoặc váy xòe nối mảnh tạo xòe (Godets)  

3. Túi đắp hoặc túi xéo hoặc túi dọc hoặc túi hàm ếch (hai túi) 

Các thí sinh phải tuân theo việc rút thăm và làm theo các yêu cầu trong các phiếu bốc 

thăm. Nếu chi tiết nào không được sử dụng, thí sinh sẽ không nhận được bất kỳ điểm nào 

cho tiêu chí đó. 

Thí sinh có quyền tạo rập mẫu váy bằng bất kỳ phương pháp nào (Draping, 2D, theo công 

thức…).  

Các thí sinh không cần phải vẽ phác thảo mẫu váy. 

Sản phẩm váy phải có: 

• Chiều dài tối thiểu của váy 65cm, chiều dài tối đa 105cm từ giữa lưng thân sau 

• Có ít nhất một khóa kéo giọt nước 

• Có ít nhất một móc (hook and eye) kết bằng tay. 

• Có nẹp lưng rời, bản lưng tồi thiểu 3cm 

• Không cho phép các cạnh thô (tất cả các mép cắt phải được vắt sổ hoặc viền bọc) 

• Váy 1 lớp (không lót) 

Thí sinh phải đo trên dress form để lấy số đo và tạo ra một bộ rập thành phẩm (có độ gia 

đường may) dùng để sản xuất một mẫu váy theo các yêu cầu đã được bốc thăm từ đầu 

Mô-đun.  
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Thí sinh dùng bộ rập đã làm để giác sơ đồ cắt lên vải, tất cả các chi tiết rập được ghim 

chắc chắn lên vải để giám khảo chấm điểm.    

MODULE 4: Sản xuất mẫu (Construction) – 32/100 điểm 

Thời gian tối đa 4 giờ (ngày thứ hai) 

Các thí sinh cắt và may một váy theo bộ rập và sơ đồ cắt của mô-đun trước  

Các thí sinh phải chia sẻ quyền sử dụng các máy vắt sổ và được quyền sử dụng bất cứ máy 

vắt sổ nào trong khu vực thi. 

Khi hết giờ, thí sinh phải mặc váy vào Dress form và nộp cho ban giám khảo kể cả bộ rập 

đã làm ở mô-đun trước 

 Trước khi thi một ngày, thí sinh được làm quen với thiết bị tối đa 4 giờ và bốc thăm 

vị trí thi.  

VẬT TƢ CUNG CẤP CHO THÍ SINH 

TÊN VẬT TƢ SỐ LƢỢNG QUY CÁCH XUẤT XỨ GHI CHÚ 

Vải chính 3 mét Khổ 1,2 mét Lụa Thái 

Tuấn (VN) 

Mô-đun 3 và 4 

Vải calico 6 mét Khổ 1,2 mét Việt Nam Mô-đun 1 và 3 

Keo dựng dày 0,5 mét Khổ 1,2 mét Việt Nam Mô-đun 4 

Keo mùng 1 mét Khổ 1,2 mét Việt Nam Mô-đun 4 

Chỉ may 2 cuộn 5000m/cuộn 

60/2 

Việt Nam Mô-đun 4 

Chỉ Vắt sổ 3,2kg/16 ống CS 150 

Cùng màu 

Việt Nam Mô-đun 4 

Giấy vẽ  3 tờ Khổ A3 

Có in body 

Việt Nam Mô-đun 2 

Giấy làm rập  5 tờ Khổ A0 

Định lượng 80-120 

Việt Nam Mô-đun 3 

Dây kéo dấu 1 sợi 20cm 

Cùng màu vải 

chính 

Việt nam Mô-đun 4 

Móc áo dài 

(hook and eye) 

1 bộ Kim loại không rỉ Việt Nam Mô-đun 4 
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THỜI GIAN BIỂU 

Thời gian bắt 

đầu 

Thời gian kết 

thúc 

Nội dung công việc Ghi chú 

Ngày thứ nhất 

7:30 8:30 - Phổ biến đề thi, nội quy, giải 

đáp thắc mắc  

- Bốc thăm nội dung mô-đun 1 

 

8:30 10:00 Thí sinh làm bài thi mô-đun 1 1,5 giờ 

10:15 10:20 Bốc thăm nội dung mô-đun 2  

10:20 11:50 Thí sinh làm bài thi mô-đun 2 1,5 giờ 

11:50 13:30 Nghỉ trưa  

13:30 13:45 Bốc thăm nội dung mô-đun 3  

13:45 16:45 Thí sinh làm bài thi mô-đun 3 3 giờ 

Ngày thừ hai 

7:30 8:00 Sinh hoạt đầu giờ  

8:00 12:00 Thí sinh làm bài thi mô-đun 4 4 giờ 

Kết thúc bài thi 
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THIẾT BỊ DỤNG CỤ DO BAN TỔ CHỨC TRANG BỊ 

STT TÊN VẬT TƢ SỐ LƢỢNG/TS QUY CÁCH GHI CHÚ 

1 Máy may 1 kim 01/01 JUKI Máy cơ 

2 Máy vắt sổ 01/03 2 kim 4 chỉ 

Và 1 kim 3 chỉ 

Máy cơ 

3 Bàn ủi bán công nghiệp 01/01  Thí sinh có thể 

tự trang bị 

4 Dress form  02/01 Size M Ghim được kim 

5 Kim máy may 05/01 3 size  

6 Kim máy vắt sổ 10/01 máy 01 size  

7 Thuyền  01/01   

8 Suốt chỉ 02/01   

10 Nhíp xỏ chỉ 01/3   

THIẾT BỊ DỤNG CỤ THÍ  SINH TỰ MANG THEO 

STT TÊN VẬT TƢ 

1 Bút chì, gôm 

2 Bút lông kim mực đen 

3 Thước kẻ, e-ke, com-pa, thước cong các loại, thước dây 

4 Phấn may, phấn bay, bút bay, ….. 

5 Kim ghim draping và kim ghim sơ đồ 

6 Băng keo giấy, bang keo trong, băng keo bắt line trên dress form (Draping tapes) 
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7 Kim may tay 

8 Gối ủi, cầu ủi, bình xịt nước 

9 Khăn, mền trải bàn ủi 

10 Kéo cắt giấy và kéo cắt vải 

11 Kéo bấm chỉ 

12 Tuốc-nơ-vít thay kim và thay chân vịt 

13 Chân vịt tra dây kéo 
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